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CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU VÀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

I. CHI PHÍ THỰC HIỆN TTHC HIỆN TẠI HOẶC DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI
	STT
	Các công việc khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ /01 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng)
	Mức phí, lệ phí, chi phí khác
	Số lần thực hiện/ 01 năm
	Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm
	Chi phí thực hiện TTHC (đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/ 01 năm (đồng)
	Ghi chú

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Đơn đăng ký
	Trực tiếp (xây dựng và in ấn)
	0,25 giờ
	21.500
	
	
	1
	50
	268.750
	
	

	
	
	Bưu điện (xây dựng và in ấn)
	0,25 giờ
	21.500
	
	
	1
	50
	268.750
	
	

	
	
	Internet (xây dựng và in ấn, scan)
	0,25 giờ
	21.500
	
	
	1
	100
	537.500
	
	

	1.2 
	Dự thảo hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung
	Trực tiếp (in ấn)
	1 giờ
	21.500
	
	75.000[footnoteRef:1] [1:  Chi phí in ấn, tính trung bình 50 trang/ 1 doanh nghiệp x 1,500 đ/trang] 


	1
	50
	4.825.000
	
	

	
	
	Bưu điện (in ấn)
	1 giờ
	21.500
	
	75.000[footnoteRef:2] [2:  Chi phí in ấn, tính trung bình 50 trang/ 1 doanh nghiệp x 1,500 đ/trang] 


	1
	50
	4.825.000
	
	

	
	
	Internet (scan)
	1 giờ
	21.500
	
	75.000[footnoteRef:3] [3:  Chi phí scan, tính trung bình 50 trang/ 1 doanh nghiệp x 1,500 đ/tờ] 


	1
	100
	9.650.000
	
	

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	2 giờ
	21.500
	
	
	1
	50
	2.150.000
	
	

	
	
	Bưu điện
	
	37.000[footnoteRef:4]  [4:  Giá EMS ngoại tỉnh, trọng lượng từ 250g đến 500g
] 

	 
	
	1
	50
	1.850.000
	
	

	
	
	Internet
	1 giờ
	21.500
	
	
	1
	100
	2.150.000
	
	

	3
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	2 giờ
	21.500
	
	
	1
	50
	2.150.000
	
	

	
	
	Bưu điện
	0
	0
	
	
	
	
	0
	
	

	
	
	Internet
	0
	0
	
	
	
	
	0
	
	

	TỔNG
	Trực tiếp
	
	
	
	
	
	
	
	9.393.750
	

	
	Bưu điện
	
	
	
	
	
	
	
	6.943.750
	

	
	Internet
	
	
	
	
	
	
	
	12.337.500
	





TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: THÔNG BÁO THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG KHÔNG TẠI ĐỊA ĐIỂM GIAO DỊCH THƯỜNG XUYÊN

I. CHI PHÍ THỰC HIỆN TTHC HIỆN TẠI HOẶC DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI
	STT
	Các công việc khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ /01 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng)
	Mức phí, lệ phí, chi phí khác
	Số lần thực hiện/ 01 năm
	Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm
	Chi phí thực hiện TTHC (đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/ 01 năm (đồng)
	Ghi chú

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Xây dựng văn bản thông báo
	Xây dựng và in ấn
	1 giờ
	21.500
	
	15.000[footnoteRef:5] [5:  Chi phí in ấn, tính trung bình 10 trang/ 1 doanh nghiệp x 1.500 đ/trang] 

	2
	500
	73.000
	36.500.000
	

	
	
	Bưu điện (in ấn)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Internet (scan)
	1 giờ
	21.500
	
	15.000[footnoteRef:6] [6:  Chi phí scan, tính trung bình 10 trang/ 1 doanh nghiệp x 1.500 đ/tờ] 


	2
	500
	73.000
	36.500.000
	

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	1 giờ
	21.500
	
	
	2
	500
	43.000
	21.500.000
	

	
	
	Bưu điện
	1 giờ
	21.500
	
	16.500 [footnoteRef:7] [7:  Chi phí gửi thư theo bưu điện (theo bảng giá của VNPOST cho khối lượng gửi từ 101 – 250 gr))] 


	2
	500
	76.000
	38.000.000
	

	
	
	Internet
	1 giờ
	21.500
	
	0
	2
	500
	43.000
	21.500.000
	

	3
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	0
	0
	
	
	0
	0
	0
	
	

	
	
	Bưu điện
	0
	0
	
	
	0
	0
	0
	
	

	
	
	Internet
	0
	0
	
	
	0
	0
	0
	
	

	TỔNG
	Trực tiếp
	
	
	
	
	
	
	
	21.500.000
	

	
	Bưu điện
	
	
	
	
	
	
	
	38.000.000
	

	
	Internet
	
	
	
	
	
	
	
	58.000.000
	



6


2

